
STT Nữ Ngày sinh Nơi sinh Lớp Cũ

01 Nguyễn Thái An 10/09/2011 Tp HCM 4/1

02 Lưu Phúc An 02/10/2011 Tp HCM 4/1

03 Bùi Đình Hoàng Anh 09/02/2011 Thanh Hóa 4/1

04 Nguyễn Đình Đức Anh 17/11/2011 Tp HCM 4/1

05 Nguyễn Phan Đức Anh 19/04/2011 Tp HCM 4/1

06 Lê Tú Anh x 23/07/2011 Tp HCM 4/1

07 Nguyễn Ngọc Trâm Anh x 17/09/2011 Tp HCM 4/1

08 Trần Phạm Quỳnh Anh x 30/11/2011 Tp HCM 4/1

09 Lâm Bảo Châu x 31/10/2011 Tp HCM 4/1

10 Nguyễn Ngọc Thảo Chi x 10/12/2011 Tp HCM 4/1

11 Cao Thành Đạt 13/11/2011 Tp HCM 4/1

12 Đỗ Thành Đạt 15/11/2011 Ninh Thuận 4/1

13 Tô Thùy Dương x 23/11/2011 Tp HCM 4/1

14 Lê Huỳnh Ngân Giang x 06/01/2011 Tp HCM 4/1

15 Bùi Nguyễn Xuân Hà x 04/11/2011 Tp HCM 4/1

16 Nguyễn Quang Hải 29/06/2011 Tp HCM 4/1

17 Phạm Nguyễn Gia Hưng 07/02/2011 Tp HCM 4/1

18 Nguyễn Khang 06/06/2011 Tp HCM 4/1

19 Nguyễn Bảo Khang 01/01/2011 Tp HCM 4/1

20 Nguyễn Đăng Khoa 25/10/2011 Tp HCM 4/1

21 Lưu Đức Khôi 11/11/2011 Tp HCM 4/1

22 Tô Mai Khôi x 08/12/2011 Tp HCM 4/1

23 Nguyễn Minh Khuê x 10/06/2011 Tp HCM 4/1

24 Nguyễn Công Lâm 05/01/2011 Tp HCM 4/1

25 Lê Phạm Khánh Linh x 27/05/2011 Tp HCM 4/1

26 Phạm Thùy Linh x 08/10/2011 Tp HCM 4/1

27 Lê Gia Linh x 17/2/2011 Pleiku HSM

28 Trần Phùng Hữu Lợi 22/09/2011 Tp HCM 4/1

29 Phạm Bảo Long 14/04/2011 Tp HCM 4/1

30 Nguyễn Viết Lực 01/06/2011 Tp HCM 4/1

31 Trần Hà Mi x 08/03/2011 Tp HCM 4/1

32 Vũ Phan Gia Bảo Minh 21/08/2011 Tp HCM 4/1

33 Nguyễn Trà My x 07/01/2011 Tp HCM 4/1

34 Vũ Đình Nam 05/10/2011 Bà Rịa - Vũng Tàu 4/1

35 Cao Ngọc Khánh Ngân x 28/10/2011 Tp HCM 4/1

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021 -2022

 LỚP NĂM  1 (HỌC LỚP BÁN TRÚ - CƠ SỞ PHAN VĂN TRỊ)

GVCN : Trần Đỗ Huyền Trâm Số ĐT: 0907 921554 Zalo: 0907 921554

HỌ VÀ TÊN



36 Phan Chính Nghĩa 28/06/2011 Tp HCM 4/1

37 Lâm Bảo Ngọc x 31/10/2011 Tp HCM 4/1

38 Lưu Lý Nhân 30/11/2011 Cần Thơ 4/1

39 Mai Nguyễn Thảo Nhiên x 01/09/2011 Tp HCM 4/1

40 Trần Trương Quỳnh Như x 29/07/2011 Tp HCM 4/1

41 Nguyễn Đoan Xuân Phúc 12/12/2011 Tp HCM 4/1

42 Tất Triệu Quân 29/01/2011 Tp HCM 4/1

43 Trần Minh Sang 16/09/2011 Tp HCM 4/1

44 Vũ Văn Sỹ 02/11/2011 Vĩnh Phúc 4/1

45 Phạm Thị Thanh Thảo x 15/01/2011 Tp HCM 4/1

46 Ngọ Anh Thi x 11/05/2011 An Giang 4/1

47 Khổng Thị Minh Thư x 08/01/2011 Thanh Hóa 4/1

48 Nguyễn Văn Hoàng Việt 21/04/2011 Tp HCM 4/1

49 Lê Thị Yến Vy x 11/10/2011 Thái Bình 4/1

(Tổng cộng DS có 49 HS) Nữ 23 Ngày 06 tháng 9 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG



STT Nữ Ngày sinh Nơi sinh Lớp cũ

01 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh x 30/10/2011 Tp HCM 4/2

02 Nguyễn Ngọc Vân Anh x 17/10/2011 Tp HCM 4/2

03 Trương Ben 09/15/2009 Tp HCM 4/2

04 Lê Ngọc Minh Châu x 07/06/2011 Tp HCM 4/2

05 Phan Võ Trúc Chi x 26/12/2011 Bình Định 4/2

06 Lý Anh Đào x 17/09/2011 Vĩnh Long 4/2

07 Trần Phát Đạt 20/11/2010 Tp HCM 4/2

08 Phan Minh Đức 15/07/2011 Tp HCM 4/2

09 Nguyễn Thị Thùy Dung x 4/25/2011 Tp HCM 4/2

10 Đỗ Lê Khánh Duy 13/12/2011 Tp HCM 4/2

11 Nguyễn Kim Giang x 26/04/2011 Tp HCM 4/2

12 Nguyễn Ngọc Hà x 25/12/2011 Tp HCM 4/2

13 Lương Gia Hân x 07/31/2011 Tp HCM 4/2

14 Đinh Thị Thu Hiền x 21/01/2011 Tp HCM 4/2

15 Lê Thành Hiếu 21/09/2011 Bình Dương 4/2

16 Nguyễn Thành Hưng 30/10/2011 Tp HCM 4/2

17 Lê Anh Huy 09/12/2011 Tp HCM 4/2

18 Nguyễn Duy Khang 04/12/2011 Đồng Nai 4/2

19 Nguyễn Hoàng Khang 14/12/2011 Tp HCM 4/2

20 Phạm Gia Khánh 13/06/2011 Tp HCM 4/2

21 Phùng Thạch Khanh 8/12/2011 Vĩnh Long 4/2

22 Trần Lê Gia Khiêm 13/11/2011 Tp HCM 4/2

23 Đào Trọng Anh Khoa 23/07/2011 Tp HCM 4/2

24 Hồ Ngọc Anh Khoa 25/10/2011 Tp HCM 4/2

25 Phạm Nguyễn Minh Khôi 19/01/2011 Tp HCM 4/2

26 Ngô Hoàng Ngọc Linh x 04/09/2011 Quảng Ninh 4/2

27 Nguyễn Phạm Thùy Linh x 04/03/2011 Tp HCM 4/2

28 Khưu Đức Lợi 14/10/2011 Tp HCM 4/2

29 Lê Kha Mẫn x 25/01/2011 Bình Phước 4/2

30 Nguyễn Cao Minh 11/03/2011 Tp HCM 4/2

31 Nguyễn Trần Hải My x 09/10/2011 Tp HCM 4/2

32 Trần Trọng Nghĩa 26/04/2011 Tp HCM 4/2

33 Phạm Minh Nhật 30/05/2011 Tp HCM 4/2

34 Nguyễn Thị Mai Nhi x 02/06/2011 Tp HCM 4/2

HỌ VÀ TÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021 -2022

 LỚP NĂM 2 (HỌC LỚP BÁN TRÚ - CƠ SỞ PHAN VĂN TRỊ)

GVCN: Trần Thị Kim Liên Số ĐT:0907553997 Zalo:0907553997



35 Phan Hồ Tấn Phát 21/04/2011 Tp HCM 4/2

36 Nguyễn Hoàng Thiên Phúc 27/05/2011 Tp HCM 4/2

37 Đinh Hồng Quân 30/01/2011 Thanh Hóa 4/2

38 Nguyễn Bá Anh Quốc 31/01/2011 Tp HCM 4/2

39 Phạm Vũ Đức Sang 15/11/2011 Tp HCM 4/2

40 Phan Hồ Tấn Tài 21/04/2011 Tp HCM 4/2

41 Tô Thanh Tâm 17/01/2011 Bến Tre 4/2

42 Lê Quốc Thái 07/01/2011 Tp HCM 4/2

43 Huỳnh Hà Khánh Thi x 10/07/2011 Tp HCM 4/2

44 Huỳnh Ngọc Anh Thư x 15/07/2011 Hà Nội 4/2

45 La Ngọc Anh Thư x 03/04/2011 Tp HCM 4/2

46 Nguyễn Ngọc Minh Thư x 01/20/2011 Tp HCM 4/2

47 Phạm Huỳnh Hà Thy x 17/05/2011 Tp HCM 4/2

48 Lê Thủy Trúc x 22/11/2011 Đồng Tháp 4/2

49 Nguyễn Lâm Gia Tường 29/09/2011 Tp HCM 4/2

50 Lê Hoàng Vinh 02/11/2011 Tp HCM 4/2

51 Lê Tường Vy x 25/06/2011 Tp HCM 4/2

(Tổng cộng DS có 51 HS) Nữ 23 Ngày 06 tháng 9 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG



STT Nữ Ngày sinh Nơi sinh Lớp cũ

01 Lại Thị Diệp Anh x 12/08/2011 Tp HCM 4/3

02 Bùi Đức Anh 08/03/2011 Tp HCM 4/3

03 Phạm Quốc Anh 15/04/2011 Hải Phòng 4/3

04 Vũ Công Bách 04/03/2011 Tp HCM 4/3

05 Hứa Nam Bách 11/29/2011 Tây Ninh 4/3

06 Nguyễn Thiên Bảo 20/05/2011 Tp HCM 4/3

07 Lê Ngọc Minh Châu x 19/06/2011 Bình Định 4/3

08 Vũ Dương Diệp Chi x 03/02/2011 Nghệ An 4/3

09 Phạm Tuấn Đạt 12/8/2010 Tp HCM 4/3

10 Quảng Trọng Dương 22/10/2011 Tp HCM 4/3

11 Mai Kỳ Duyên x 04/07/2011 Tp HCM 4/3

12 Trần Thị Hồng Hạnh x 23/02/2011 Tp HCM 4/3

13 Đinh Xuân Hoàng 04/10/2011 Tp HCM 4/3

14 Trần Đình Hoàng 25/09/2011 Tp HCM 4/3

15 Nguyễn Quốc Huy 04/12/2011 Bình Định 4/3

16 Nguyễn Thanh Tuấn Khang 14/06/2011 Quảng Ngãi 4/3

17 Đỗ Ngọc Thụy Khanh x 03/09/2011 Tp HCM 4/3

18 Lâm Quốc Khoa 18/11/2011 Tp HCM 4/3

19 Nguyễn Vương Tuấn Kiệt 03/01/2011 Tp HCM 4/3

20 Nguyễn Trần Khánh Linh x 10/05/2011 Tp HCM 4/3

21 Lê Thùy Linh x 15/07/2011 Tp HCM 4/3

22 Bùi Tuấn Minh 17/10/2011 Thái Bình 4/3

23 Phó Hoàng My x 25/11/2011 Tp HCM 4/3

24 Huỳnh Trung Nam 16/05/2011 Đắk Lắk 4/3

25 Nguyễn Lê Bảo Nga x 10/07/2011 Tp HCM 4/3

26 Hoàng Bảo Ngọc x 23/01/2011 Tp HCM 4/3

27 Nguyễn Thành Nhân 08/06/2011 Tp HCM 4/3

28 Trương Trọng Nhân 24/06/2011 Tp HCM 4/3

29 Trương Minh Nhật 03/12/2011 Tp HCM 4/3

30 Lữ Khải Ninh 31/08/2011 Tp HCM 4/3

31 Nguyễn Minh Phúc 16/10/2011 Tp HCM 4/3

32 Trần Hà Phương x 18/10/2011 Tp HCM 4/3

33 Trần Minh Quân 19/08/2011 Tp HCM 4/3

34 Hà Minh Quang 01/08/2011 Tp HCM 4/3

HỌ VÀ TÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021 -2022

 LỚP NĂM 3 (HỌC LỚP BÁN TRÚ - CƠ SỞ PHAN VĂN TRỊ)

GVCN: Lê Tấn Lộc Số ĐT:0942204768 Zalo:0942204768



35 Huỳnh Thị Ngọc Quyên x 23/06/2011 Tp HCM 4/3

36 Trần Cao Thanh Sơn 25/08/2011 Tp HCM 4/3

37 Nguyễn Phú Tân 06/10/2011 Tp HCM 4/3

38 Lê Ngọc Minh Thảo x 30/04/2011 Tp HCM 4/3

39 Nguyễn Kim Thoa x 30/05/2011 Tp HCM 4/3

40 Bùi Nguyễn Anh Thư x 15/04/2011 Bình Định 4/3

41 Nguyễn Lê Anh Thư x 27/03/2011 Tp HCM 4/3

42 Diệp Thủy Tiên x 07/11/2011 Tp HCM 4/3

43 Đào Ngọc Trâm x 27/04/2011 Tp HCM 4/3

44 Lê Ngọc Bảo Trân x 30/01/2011 Tp HCM 4/3

45 Hà Minh Trí 26/09/2011 Tp HCM 4/3

46 Lê Hà Ngân Trúc x 06/04/2011 Tp HCM 4/3

47 Hoàng Phan Thủy Trúc x 12/12/2011 Tp HCM 4/3

48 Võ Hoàng Minh Tuấn 02/02/2011 Tp HCM 4/3

49 Tuấn Lê Hà Vy x 04/05/2011 Tp HCM 4/3

50 Vũ Thị Hải Yến x 06/07/2011 Tp HCM 4/3

(Tổng cộng DS có 50 HS) Nữ 24 Ngày 06 tháng 9 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG



STT Nữ Ngày sinh Nơi sinh Ghi chú 

01 Phạm Hoàng Anh 29/11/2011 Tp HCM 4/4

02 Lê Thị Quỳnh Anh x 04/10/2011 Tp HCM 4/4

03 Đoàn Ngọc Phương Anh x 05/10/2011 Tp HCM 4/4

04 Nguyễn Dương Gia Bảo 17/11/2011 Tp HCM 4/4

05 Vũ Gia Bảo 13/11/2011 Tp HCM 4/4

06 Đặng Lương Bình 18/03/2011 Tp HCM 4/4

07 Nguyễn Ngọc Quốc Đại 28/03/2011 Tp HCM 4/4

08 Nguyễn Thành Đạt 21/11/2011 Tp HCM 4/4

09 Nguyễn Hoàng Gia 19/06/2011 Thừa Thiên - Huế 4/4

10 Nguyễn Minh Giang x 29/11/2011 Vĩnh Phúc 4/4

11 Dương Ngọc Bảo Hân x 20/04/2011 Tp HCM 4/4

12 Luyện Minh Hiếu 10/09/2011 Tp HCM 4/4

13 Lương Gia Huy 09/03/2011 Tp HCM 4/4

14 Nguyễn Đoàn Minh Huy 12/10/2011 Tp HCM 4/4

15 Vũ Huy Khang 08/05/2011 Tp HCM 4/4

16 Nguyễn Tuấn Khang 14/11/2011 Tp HCM 4/4

17 Thái Anh Khôi 21/02/2011 Tp HCM 4/4

18 Nguyễn Đăng Khôi 09/06/2011 Đồng Nai 4/4

19 Phan Gia Kiệt 23/06/2011 Tp HCM 4/4

20 Trần Hiểu Lâm x 09/01/2011 Tp HCM 4/4

21 Trịnh Phương Linh x 21/01/2011 Tp HCM 4/4

22 Tarafder Mỹ Linh x 12/03/2011 Hà Nội 4/4

23 Phạm Gia Long 24/07/2011 Tp HCM 4/4

24 Phan Nguyễn Tuệ Mẫn x 14/10/2011 Tp HCM 4/4

25 Đoàn Trương Tân Mão 19/05/2011 Tp HCM 4/4

26 Thái Huỳnh Khánh Minh 14/06/2011 Tp HCM 4/4

27 Trịnh Diễm My x 19/01/2011 Tp HCM 4/4

28 Huỳnh Nhật Nam 04/06/2011 Tp HCM 4/4

29 Đinh Kim Ngân x 19/01/2011 Bình Định 4/4

30 Đoàn Phương Nghi x 02/05/2011 Tp HCM 4/4

31 Nguyễn Bảo Nguyên 12/08/2011 Tp HCM 4/4

32 Đoàn Thanh Nhung x 23/11/2011 Tp HCM 4/4

33 Nguyễn Hoàng Phong 09/18/2011 Tp HCM 4/4

34 Vũ Mai Phương x 23/01/2011 Hà Tĩnh 4/4

35 Huỳnh Diệp Minh Quân 27/05/2011 Tp HCM 4/4

HỌ VÀ TÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021 -2022

 LỚP NĂM 4 (HỌC LỚP BÁN TRÚ - CƠ SỞ NGUYỄN DU)

GVCN: Nguyễn Thị Yến Số ĐT:0972985414 Zalo: 0972985414



36 Hoàng Vĩnh Thái 28/11/2011 Tp HCM 4/4

37 Bùi Phương Thảo x 16/09/2011 Tp HCM 4/4

38 Lê Phước Thịnh 22/07/2011 Tp HCM 4/4

39 Ngô Thu Thủy x 05/06/2011 Tp HCM 4/4

40 Trịnh Phước Toàn 07/12/2011 Tp HCM 4/4

41 Phạm Bảo Trâm x 21/05/2011 Tp HCM 4/4

42 Hoàng Bảo Trân x 23/12/2011 Tp HCM 4/4

43 Trần Minh Trí 27/05/2011 Tp HCM 4/4

44 Bùi Nhật Mai Uyên x 27/05/2011 Phú Thọ 4/4

45 Mai  Xuân Vũ 15/02/2011 Tp HCM 4/4

46 Nguyễn Đông Vương 19/03/2011 Tp HCM 4/4

47 Nguyễn Ngọc Phương Vy x 11/11/2011 Tp HCM 4/4

48 Nguyễn Xuân Vy x 20/11/2011 Trà Vinh 4/4

49 Võ Hoàng Trúc Vy x 10/11/2011 Tp HCM 4/4

50 Đặng Ngọc Yến x 25/12/2011 Tp HCM 4/4

(Tổng cộng DS có 50 HS) Nữ 22 Ngày 06 tháng 9 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG



STT Nữ Ngày sinh Nơi sinh Lớp cũ 

01 Huỳnh Ngọc Thiên An x 26/08/2011 Tp HCM 4/5

02 Đỗ Lâm Anh x 29/10/2011 Tp HCM 4/5

03 Nguyễn Quỳnh Tú Anh x 22/07/2011 Tp HCM 4/5

04 Trần Tuấn Anh 30/06/2011 Tp HCM 4/5

05 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh x 17/02/2011 Tp HCM 4/5

06 Nguyễn Phương Dung x 10/09/2011 Tp HCM 4/5

07 Nguyễn Minh Đan x 09/05/2011 Đắk Lắk 4/5

08 Nguyễn Thành Đạt 01/02/2011 Tp HCM 4/5

09 Trương Thị Ngọc Gìau x 30/08/2011 Tp HCM 4/5

10 Nguyễn Thị Thu Hằng x 14/09/2011 Tp HCM 4/5

11 Hà Huy Hào 28/08/2011 Tp HCM 4/5

12 Đào Ngọc Duy Hậu 08/12/2011 Tp HCM 4/5

13 Võ Ngọc Bảo Hân x 10/06/2011 Tp HCM 4/5

14 Châu Phước Hiếu 08/01/2011 Tp HCM 4/5

15 Nguyễn Đức Hùng 27/07/2011 Tp HCM 4/5

16 Nguyễn Lữ Gia Huy 04/12/2011 Tp HCM 4/5

17 Phạm Hoàng Lê Khanh x 09/11/2011 Đồng Tháp 4/5

18 Nguyễn Huỳnh Hạo Khang 21/08/2011 Kon Tum 4/5

19 Phạm Nam Khang 09/02/2011 Tp HCM 4/5

20 Phạm Nguyễn Bảo Khang 06/11/2011 Khánh Hòa 4/5

21 Nguyễn Huỳnh Anh Khôi 12/21/2011 Tp HCM 4/5

22 Nguyễn Anh Khôi 27/01/2011 Bình Định 4/5

23 Nguyễn Anh Khôi 28/07/2011 Tp HCM 4/5

24 Nguyễn Gia Minh 29/05/2011 Tây Ninh 4/5

25 Trần Ngọc Diễm My x 13/05/2011 Tp HCM 4/5

26 Trần Thiên Ngân x 15/12/2011 Tp HCM 4/5

27 Ka Ninh Gia Nghi x 26/10/2011 Lâm Đồng 4/5

28 Lê Nguyễn 11/06/2011 Tiền Giang 4/5

29 Huỳnh Trọng Nhân 06/05/2011 Tp HCM 4/5

30 Trần Phương Hiếu Nhi x 10/12/2011 Tp HCM 4/5

31 Thái Quỳnh Như x 26/11/2011 Tp HCM 4/5

32 Nguyễn Ngọc Thanh Như x 27/02/2011 Tp HCM 4/5

33 Trương Công Hoàng Phát 22/11/2011 Lâm Đồng 4/5

34 Nguyễn Gia Phong 18/05/2011 Tp HCM 4/5

HỌ VÀ TÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021 -2022

 LỚP NĂM 5 (HỌC LỚP BÁN TRÚ - CƠ SỞ NGUYỄN DU)

GVCN: Nguyễn Thị Hồng Hà Số ĐT:0903016426 Zalo:0903016426



35 Hoàng Thị Hồng Phúc x 24/02/2011 Thừa Thiên - Huế 4/5

36 Nguyễn Phan Hà Phương x 10/08/2011 Tp HCM 4/5

37 Phan Nguyễn Minh Quân 10/07/2011 Tp HCM 4/5

38 Nguyễn Thị Phương Thanh x 03/11/2011 Hà Nam 4/5

39 Phạm Quốc Thành 29/07/2011 Tp HCM 4/5

40 Nguyễn Đức Thiện 05/08/2011 Tp HCM 4/5

41 Lê Anh Thư x 04/12/2011 Tp HCM 4/5

42 Trình Ngọc Thiên Trang x 11/06/2011 Tp HCM 4/5

43 Đoàn Ngọc Phương Trâm x 18/05/2011 Tp HCM 4/5

44 Hoàng Minh Trí 13/12/2011 Tp HCM 4/5

45 Lê Nguyễn Hoàng Vinh 22/12/2011 Tp HCM 4/5

46 Nguyễn Hoàng Vy x 13/05/2011 Tp HCM 4/5

47 Nguyễn Bùi Hà Vy x 03/06/2011 Tp HCM 4/5

48 Lê Ngọc Khánh Vy x 10/10/2011 Tp HCM 4/5

49 Nguyễn Như Ý x 08/03/2011 Tp HCM 4/5

(Tổng cộng DS có 49 HS) Ngày 06 tháng 9 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG



STT Nữ Ngày sinh Nơi sinh Lớp cũ

01 Nguyễn Ngọc Minh Anh x 20/10/2011 Tp HCM 4/6

02 Vũ Triệu Thùy Anh x 18/11/2011 Tp HCM 4/6

03 Đoàn Nhật Anh 05/10/2011 Tp HCM 4/6

04 Nguyễn Thế Bảo 07/06/2011 Tp HCM 4/6

05 Tô Khải Dương 17/11/2011 Tp HCM 4/6

06 Nguyễn Quốc Đạt 01/07/2011 Ninh Bình 4/6

07 Âu Dương Ngọc Hân x 23/10/2011 Tp HCM 4/6

08 Nguyễn Ngọc Anh Hào 08/07/2011 Tp HCM 4/6

09 Đoàn Nguyễn Ngọc Hiền x 14/01/2011 Tp HCM 4/6

10 Nguyễn Phúc Gia Hòa 19/07/2011 Tp HCM 4/6

11 Nguyễn Thị Huỳnh Hương x 15/08/2011 Tp HCM 4/6

12 Lộc Nguyễn Gia Huy 04/07/2011 Tp HCM 4/6

13 Nguyễn Trọng Khang 30/09/2011 Tp HCM 4/6

14 Nguyễn Vũ Mỹ Kỳ x 25/04/2011 Tp HCM 4/6

15 Trần Khánh Linh x 23/09/2011 Tp HCM 4/6

16 Trần Ngọc Linh x 23/09/2011 Tp HCM 4/6

17 Mỵ Thục Loan x 06/10/2011 Tp HCM 4/6

18 Trần Thanh Luông 24/06/2011 Cần Thơ 4/6

19 Nguyễn Nhất Nam 05/15/2011 Phú Yên 4/6

20 Phan Ngọc Minh 18/04/2011 Tp HCM 4/6

21 Trần Quang Minh 12/04/2011 Tp HCM 4/6

22 Lê Ngọc Kim Ngân x 06/01/2011 Tp HCM 4/6

23 Trần Phương Nghi x 01/01/2011 Tp HCM 4/6

24 Trương Hoàng Ngọc Nhi x 03/18/2011 Tp HCM 4/6

25 Chu Xuân Hồng Ngọc x 23/09/2011 Tp HCM 4/6

26 Cao Thị Mỹ Ngọc x 14/01/2011 Tp HCM 4/6

27 Đỗ Thị Minh Ngọc x 02/06/2011 Tp HCM 4/6

28 Đoàn Ngọc Bảo Như x 11/3/2011 Tp HCM 4/6

29 Nguyễn Hoàng Bảo Như x 27/06/2011 Tp HCM 4/6

30 Bùi Nguyễn Gia Phúc 20/09/2011 Tp HCM 4/6

31 Trần Lê Trúc Phương x 23/06/2011 Tp HCM 4/6

32 Tôn Trần Minh Quân 19/12/2011 Tp HCM 4/6

33 Trương Thế Quân 10/29/2011 Tp HCM 4/6

34 Vũ Tuấn Thành 29/08/2010 Tp HCM 4/6

35 Lê Công Thành 15/01/2010 Tp HCM 4/6

HỌ VÀ TÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG TH TRẦN QUỐC TOẢN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH HỌC SINH NĂM HỌC 2021 -2022

 LỚP NĂM 6 (HỌC LỚP MỘT BUỔI  - CƠ SỞ NGUYỄN DU)

GVCN: Lê Nguyễn Thảo Trâm Số ĐT: 0908575441 Zalo:0908575441



36 Nguyễn Thị Thảo Tiên x 17/06/2011 Tp HCM 4/6

37 Trần Công Tính 11/16/2011 Tp HCM 4/6

38 Đỗ Lưu Ngọc Trâm x 05/01/2011 Bạc Liêu 4/6

39 Kiên Phạm Bảo Trân x 07/06/2011 Tp HCM 4/6

40 Tô Khả Trí 24/12/2011 Tp HCM 4/6

41 Phan Đức Trí 10/06/2011 Tp HCM 4/6

42 Nguyễn Đào Hoa Trinh x 14/12/2011 Tp HCM 4/6

43 Cao Nhã Cát Tường x 20/09/2011 Tp HCM 4/6

44 Nguyễn Dũng Yến Vy x 17/01/2011 Tp HCM 4/6

45 Lâm Nguyễn Phương Vy x 05/08/2011 Tp HCM 4/6

(Tổng cộng DS có 45 HS) Nữ 25 Ngày 06 tháng 9 năm 2021

HIỆU TRƯỞNG


